
TT Mã chứng khoán Sàn niêm yết Tên Công ty

1 BAB HNX Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á

2 BVS HNX Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

3 CAP HNX Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái

4 CEO HNX Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O

5 CSC HNX Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA

6 DHT HNX Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

7 DTD HNX Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

8 DVM HNX Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam

9 DXP HNX Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá

10 HUT HNX Công ty Cổ phần Tasco

11 HVT HNX Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

12 IDC HNX Tổng Công ty IDICO - CTCP

13 IDV HNX Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc

14 IPA HNX Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A

15 IVS HNX Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)

16 L18 HNX Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18

17 LAS HNX Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

18 LHC HNX Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng

19 MBS HNX Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

20 NTP HNX Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong

21 PLC HNX Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - Công ty Cổ phần

22 PSD HNX Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí

23 PVI HNX Công ty Cổ phần PVI

24 PVS HNX Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

25 SHS HNX Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

26 SLS HNX Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La

27 TNG HNX Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

28 VCS HNX Công ty Cổ phần VICOSTONE

29 VFS HNX Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

30 VGS HNX Công ty Cổ phần Ống thép Việt - Đức VG PIPE

31 VTZ HNX Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành

Báo cáo danh mục chứng khoán dự kiến thực hiện giao dịch ký quỹ Quý I/2026


